Trường THCS Thị Trấn – huyện Vĩnh Thuận – Kiên giang


Chuyên đề :  Số nguyên tố
1. Số nguyên tố:

Định lí  1 (Định lí cơ bản về số nguyên tố):
Mọi số nguyên dương n, n > 1, đều có thể được viết một cách duy nhất (không tính đến việc sắp xếp các nhân tử) dưới dạng:
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với k, ei là số tự nhiên và pi là các số nguyên tố thoả mãn:

1 < p1 < p2 <...< pk

Khi đó, dạng phân tích trên được gọi là dạng phân tích chính tắc của số n.
Định lí 2 (Xác định số ước số của một số tự nhiên n):
Cho số tự nhiên n, n > 1, giả sử khi phân tích n ra thừa số nguyên tố ta được:
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với k, ei là số tự nhiên và pi là các số nguyên tố thoả mãn:

1 < p1 < p2 <...< pk

Khi đó số ước số của n được tính theo công thức:

( (n) = (e1 + 1) (e2 + 1)... (ek + 1)
Chú ý : Để kiểm tra một số nguyên a dương có là số nguyên tố hay không ta chia số nguyên tố từ 2 đến 
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. Nếu tất cả phép chia đều có dư thì a là số nguyên tố.
Định lí 3.   “a là một số nguyên tố nếu nó không chia hết cho mọi số nguyên tố không vượt quá 
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Vậy : Để kiểm tra một số nguyên a dương có là số nguyên tố hay không ta chia số nguyên tố từ 2 đến 
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. Nếu tất cả phép chia đều có dư thì a là số nguyên tố.
Cú pháp : Gán số cần kiểm tra cho A.
                  Ghi vào màn hình A : (A:Ans+2) =
2. Các ví dụ

Phương pháp :  Sử dụng tổ hợp phím SHIFT                (FACT) 

Ví dụ 1. Phân tích số 25725 thành thừa số nguyên tố.

 Ấn phím 25725 = SHIFT            (FACT) . Máy hiện kết quả 
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Vậy 25725 =
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    Ví dụ 2
Hãy tìm số các ước dương của số A = 6227020800.

Giải:

- Phân tích A ra thừa số nguyên tố, ta được:

A = 210.35.52.7.11.13

Áp dụng định lí trên ta có số các ước dương của A là:

( (A) = 11.6.3.2.2.2 = 1584

Ví dụ 3. Xét xem 8191 là số nguyên tố hay hợp số?
Cách làm.

1. Tính 
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 được 90,50414355
2. Lấy phần nguyên được 90.
3. Lấy số lẻ lớn nhất không vượt quá nó là 89.
4. Lập quy trình: Gán A bởi 8191   Ghi vào màn hình A : (A:Ans + 2) = = 
5. Quan sát các kết quả ta thấy đều không nguyên, cho nên khẳng định 8191 là số nguyên tố.
Bài tập 
1. Phân tích ra thừa số nguyên tố : 

a. 540                               (Đs 22335)
b. 85 085                          (Đs 5*7*11*13*17)
c. 94 325                          (Đs 52 *73 *11)
d. 323 040 401.                (Đs 792 *1913 *271)
e. 9405342019               (Đs 193 *11712 )
2. Xét xem 99 873; 647 là số nguyên tố hay hợp số? (Đs 99 873 là hợp số.)

 
3. Tìm các ước nguyên tố  nhỏ nhất và lớn nhất của số:

A = 2152 + 3142
Hd:  A = 144821 Vậy:  144821 = 97 x 1493

Nhận xét: Nếu một số n là hợp số thì nó phải có ước số nguyên tố nhỏ hơn 
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.

( để kiểm tra xem 1493 có là hợp số hay không ta chỉ cần kiểm tra xem 1493 có chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn 
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hay không.

- Thực hiện trên máy ta có kết quả 1493 không chia hết cho các số nguyên tố nhỏ hơn 40 ( 1493 là số nguyên tố.

Vậy A = 2152 + 3142 có ước số nguyên tố nhỏ nhất là 97, lớn nhất là 1493.

4.  Tìm các ước nguyên tố  nhỏ nhất và lớn nhất của số:

A = 10001 

Đáp số:   A có ước số nguyên tố nhỏ nhất là 73, lớn nhất là 137

5.    Số   N = 27.35.53   có bao nhiêu ước số ?

6. Có bao nhiêu số tự nhiên là ước của:

 N = 1890 x 1930 x 1945 x 1954 x 1969 x 1975 x 2004

HD - Phân tích N ra thừa số nguyên tố, ta được:

  N = 25 x 34 x 55 x 7 x 11 x 79 x 167 x 179 x 193 x 389 x 977

Áp dụng định lí 2, ta có số các ước dương của N là:

( (N) = 6 x 5 x 6 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 46080 
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